
Đọc Viết Nghe Nói 

 Chưa 
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tròn  

 Đã 

làm 

tròn  

Bằng chữ 

1 01 Đặng Hữu An Nam 20/05/2000 K51D16 BC Bắc Kạn 5.5  2.0 3.5   4.5 3.88  4.0   Bốn điểm Không đạt

2 02 Nguyễn Trí Ân Nam 21/06/1999 K51D16 ĐKB Hải Phòng 0.5  0 1.5   7.5 2.38  2.5   Hai điểm rưỡi Không đạt

3 03 Nguyễn Đức Anh Nam 29/07/2000 K51D16 BC Hà Giang 5.5  1.0 2.0   5 3.38  3.5   Ba điểm rưỡi Không đạt

4 04 Bùi Tiến Anh Nam 03/11/2000 K51D16 BC Hòa Bình 7.0  7.0 6.5   7.5 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

5 05 Trịnh Nam Anh Nam 09/10/1997 K51D16 BR Thanh Hóa 8.0  8.0 3.5   9 7.13  7.0   Bảy điểm Đạt

6 06 Nguyễn Việt Anh Nam 02/02/2000 K51D16 BR Yên Bái 7.0  3.0 3.0   7 5.00  5.0   Năm điểm Không đạt

7 07 Trịnh Tuấn Anh Nam 27/08/1999 K51D16 ĐKA Hà Nội 5.5  2.5 3.5   5 4.13  4.0   Bốn điểm Không đạt

8 08 Nguyễn Quyền Anh Nam 05/02/2000 K51D16 ĐKA Hà Nam 7.5  6.5 3.5   9 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

9 09 Nguyễn Văn Nam Anh Nam 17/06/1999 K51D16 TDA Hà Nội 7.0  4.0 4.0   6 5.25  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

10 10 Vũ Quang Anh Nam 15/09/2000 K51D16 BCB Ninh Bình 6.0  6.5 7.5   6 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

11 11 Trần Bùi Ngọc Ánh Nam 06/02/1996 K51D16 BCB Ninh Bình 8.0  6.0 7.0   9 7.50  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

12 12 Khổng Minh Gia Bảo Nam 26/07/2000 K51D16 ĐKB Hà Nội 6.0  7.5 6.0   8 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

13 13 Trịnh Thị  Ngọc Bích Nữ 02/01/2000 K51D16 BơiB Hà Nội 4.0  6.0 5.5   5 5.13  5.0   Năm điểm Không đạt

14 14 Đỗ Thị Bích Nữ 12/04/2000 K51D16 VõA Hà Nội 4.5  6.0 1.5   9 5.25  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

15 15 Nguyễn Bá Bình Nam 24/01/1998 K51D16 ĐKB Hà Nội 6.0  6.0 6.0   7.5 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

16 16 Nguyễn Thanh Bình Nam 18/01/2000 K51D16 VõB Bắc Giang 6.0  7.0 6.0   7 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

17 17 Thân Ngọc Châu Nam 12/07/2000 K51D16 CL Bắc Giang 3.0  5.0 3.5   8 4.88  5.0   Năm điểm Không đạt

18 18 Trần Văn Chương Nam 01/02/2000 K51D16 BơiA Nam Định 6.5  6.0 3.5   7 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

19 19 Nguyễn Minh Công Nam 19/08/2000 K51D16 BơiB Hưng Yên 6.0  6.5 1.5   5.5 4.88  5.0   Năm điểm Không đạt

20 20 Vũ Mạnh Cường Nam 02/09/1999 K51D16 CL Lai Châu 7.5  7.5 4.5   8 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

21 21 Vi Mạnh Dần Nam 14/01/1999 K51D16 CL Quảng Ninh 5.0  9.0 4.0   9 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

22 22 Nguyễn Tiến Đạt Nam 03/01/2000 K51D16 BC Bắc Giang 4.5  4.0 4.0   3 3.88  4.0   Bốn điểm Không đạt

23 23 Khương Tiến Đạt Nam 24/09/2000 K51D16 VõA Nam Định 1.5  4.0 2.5   9 4.25  4.5   Bốn điểm rưỡi Không đạt

24 24 Lương Tiến Đạt Nam 13/04/2000 K51D16 TDA Hà Nội 4.5  6.0 4.0   8.5 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

25 25 Phan Khắc Đoàn Nam 11/09/1996 K51D16 VõA Hà Nội 6.0  6.0 2.0   5 4.75  5.0   Năm điểm Không đạt

26 26 Hoàng Trung Đức Nam 28/03/2000 K51D16 BơiB Hà Nội 5.5  8.0 2.5   6 5.50  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

27 27 Nguyễn Văn Đức Nam 25/05/1998 K51D16 TDA Hòa Bình 7.0  6.0 7.0   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt
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28 28 Lê Anh Dũng Nam 29/03/2000 K51D16 CL Quảng Ninh 7.5  4.0 2.0   7 5.13  5.0   Năm điểm Không đạt

29 29 Phạm Tiến Dũng Nam 05/01/1979 K12B ĐHLT (CQ) Tuyên Quang 6.5  7.0 10.0 7.5 7.75  8.0   Tám điểm Đạt

30 30 Nguyễn Mạnh Dương Nam 23/01/2000 K51D16 BB Hà Nội 7.5  6.5 6.5   8 7.13  7.0   Bảy điểm Đạt

31 31 Nguyễn Như Dương Nam 28/09/2000 K51D16 TDB Hà Nội 7.5  7.0 3.5   6 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

32 32 Trịnh Văn Dương Nam 19/12/2000 K51D16 TDA Thanh Hóa 6.0  6.0 8.0   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

33 33 Vũ Thị Dương Nữ 19/07/2000 K51D16 VõB Bắc Giang 2.5  4.0 1.5   5 3.25  3.5   Ba điểm rưỡi Không đạt

34 34 Nguyễn Huy Dương Nam 15/12/1988 K12D ĐHLT (CQ) Hải Dương 7.5  8.0 8.0   6 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

35 35 Dương Ngũ Duy Nữ 26/01/2000 K51D16 BB Hà Nội 5.5  7.0 5.5   6 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

36 36 Nguyễn Văn Duy Nam 23/09/2000 K51D16 ĐKA Thanh Hóa 8.0  6.0 7.5   7.5 7.25  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

37 37 Nguyễn Thế Duy Nam 23/09/2000 K51D16 ĐKA Nam Định 8.0  7.5 7.0   7 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

38 38 Trần Thị Duyên Nữ 02/09/2000 K51D16 TDA Bắc Giang 8.5  6.0 6.0   6 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

39 39 Nguyễn Chấn Hải Nam 28/08/2000 K51D16 CL Nam Định 7.5  6.0 4.5   4 5.50  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

40 40 Vũ Văn Hải Nam 10/08/1976 K51D16 BCB Hà Nội 8.5  6.0 5.5   5 6.25  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

41 41 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 19/07/2000 K51D16 TDB Hà Nội 7.5  5.0 4.5   4.5 5.38  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

42 42 Hoàng Thị Minh Hạnh Nữ 12/09/1999 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.5  8.5 4.5   7 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

43 43 Trần Mai Hạnh Nữ 20/01/1998 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.0  6.5 6.5   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

44 44 Nguyễn Trung Hậu Nam 26/07/2000 K51D16 VõA Yên Bái 8.5  5.0 6.5   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

45 45 Nguyễn Minh Hậu Nam 13/04/1999 K51D16 BCB Quảng Trị 7.0  6.0 6.5   6 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

46 46 Đỗ Minh Hiếu Nam 17/11/2000 K51D16 BơiB Nam Định 6.0  7.0 5.5   6 6.13  6.0   Sáu điểm Đạt

47 47 Phạm Trung Hiếu Nam 26/10/2000 K51D16 VõB Hà Nội 8.0  7.0 5.5   6 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

48 48 Vũ Minh Hiếu Nam 24/07/2000 K51D16 VõB Hà Nội 8.0  6.0 8.0   5 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

49 49 Lê Văn Hiệu Nam 06/01/2000 K51D16 CL Nam Định 7.0  4.5 6.0   7 6.13  6.0   Sáu điểm Đạt

50 50 Phạm Thị Mai Hoa Nữ 22/04/1989 K51D16 BCB Ninh Bình 7.5  7.5 5.5   7 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

51 51 Ngô Thị Hoa Nữ 24/09/2000 K51D16 VõB Hà Nội 8.0  6.5 6.0   5 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

52 52 Phạm Thị Khánh Hòa Nữ 04/12/2000 K51D16 BB Hà Nội 8.0  7.0 5.5   7 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

53 53 Phạm Ngọc Hoàn Nam 18/10/2000 K51D16 BC Tuyên Quang 6.5  7.0 6.5   7 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

54 54 Lê Minh Hoàng Nam 15/05/2000 K51D16 CL Sơn La 6.5  6.0 6.5   5 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

55 55 Phạm Huy Hoàng Nam 16/11/2000 K51D16 VõB Hòa Bình 7.5  8.0 9.0   6 7.63  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

56 56 Vũ Hoàng Nam 08/11/1998 K51D16 ĐKB Hà Nội 9.5  6.5 8.0   5 7.25  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

57 57 Phạm Thị Út Hồng Nữ 08/08/2000 K51D16 VõA Nam Định 6.5  7.0 6.5   7 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt
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58 58 Vi Văn Hồng Nam 28/08/2000 K51D16 BơiA Sơn La 7.0  4.0 4.5   5 5.13  5.0   Năm điểm Không đạt

59 59 Đỗ Thị Hồng Nữ 02/03/2000 K51D16 ĐKB Hà Nội 6.5  7.5 6.5   6 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

60 60 Hoàng Kim Huế Nữ 12/04/2000 K51D16 ĐKA Cao Bằng 5.0  2.0 2.5   7 4.13  4.0   Bốn điểm Không đạt

61 61 Lê Ngọc Huyền Nữ 22/11/2000 K51D16 BB Hòa Bình 8.0  6.0 2.5   7.5 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

62 63 Dương Thanh Huyền Nữ 15/10/2000 K51D16 CL Bắc Giang 8.0  6.0 6.5   7 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

63 64 Lê Thị Bích Huyền Nữ 04/10/2000 K51D16 TDA Hà Nam 8.0  6.0 6.0   7 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

64 65 Nguyễn Chí Kết Nam 10/03/2000 K51D16 BơiA Hà Tây 6.5  6.0 8.0   4 6.13  6.0   Sáu điểm Đạt

65 66 Đặng Gia Khiêm Nam 03/03/1999 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.5  9.0 7.5   6 7.50  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

66 68 Nguyễn Tùng Lâm Nam 18/08/1999 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.0  7.0 8.5   7 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

67 69 Trần Thị Lệ Nữ 18/10/2000 K51D16 TDB Nam Định 9.0  4.0 3.5   4 5.13  5.0   Năm điểm Không đạt

68 70 Nguyễn Thùy Linh Nữ 25/09/2000 K51D16 CL Hà Nội 8.0  5.0 6.5   4.5 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

69 71 Nguyễn Văn Linh Nam 29/09/1993 K51D16 BCB Thái Bình 8.5  4.0 9.5   6 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

70 72 Đồng Khánh Linh Nữ 02/08/2000 K51D16 BCB Ninh Bình 9.0  8.0 10.0 9 9.00  9.0   Chín điểm Đạt

71 73 Phạm Bình Linh Nam 02/04/1997 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.5  5.5 8.0   5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

72 74 Bùi Thị Loan Nữ 09/05/2000 K51D16 ĐKB Hòa Bình 7.5  5.0 8.5   7 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

73 75 Trương Văn Lộc Nam 09/06/2000 K51D16 TDA Hà Nội 6.5  6.0 6.0   4 5.63  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

74 76 Nguyễn Văn Lợi Nam 09/12/1994 K51D16 ĐKA Hà Nội 7.5  5.0 3.5   7 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

75 77 Nguyễn Tuấn Lợi Nam 31/01/2000 K51D16 TDB Nam Định 8.5  6.5 3.5   3 5.38  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

76 78 Nguyễn Bảo Long Nam 25/05/2000 K51D16 BơiB Hà Nội 7.5  8.0 6.0   9 7.63  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

77 79 Nguyễn Hải Long Nam 04/10/2000 K51D16 BơiB Hà Nội 7.5  7.0 9.0   9 8.13  8.0   Tám điểm Đạt

78 80 Nguyễn Hải Long Nam 17/06/2000 K51D16 VõA Quảng Ninh 7.5  7.0 9.5   9 8.25  8.5   Tám điểm rưỡi Đạt

79 81 Mai Văn Long Nam 09/03/1989 K51D16 BCB Thái Nguyên 6.5  5.0 9.5   5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

80 82 Đỗ Ngọc Hoàng Long Nam 22/09/2000 K51D16 VõB Hà Nội 5.5  4.0 2.0   7 4.63  4.5   Bốn điểm rưỡi Không đạt

81 83 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/02/2000 K51D16 VõB Hà Nội 7.5  4.5 6.5   5 5.88  6.0   Sáu điểm Đạt

82 84 Hoàng Thế Lực Nam 20/10/1999 K51D16 TDA Hòa Bình 7.0  3.0 6.5   3 4.88  5.0   Năm điểm Không đạt

83 85 Cao Thị Lý Nữ 17/04/2000 K51D16 TDA Hà Nội 6.5  2.0 5.5   6 5.00  5.0   Năm điểm Không đạt

84 86 Bùi Thị Mai Nữ 11/04/2000 K51D16 ĐKB Hà Nam 7.5  6.0 8.0   6 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

85 87 Nguyễn Đức Mạnh Nam 18/01/2000 K51D16 ĐKA Hà Nam 7.5  6.0 7.5   7 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

86 88 Trương Văn Mạnh Nam 21/07/1999 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.5  7.0 8.0   5.5 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

87 89 Lê Anh Minh Nam 06/11/2000 K51D16 BơiA Tuyên Quang 7.5  8.0 8.0   6 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt
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88 90 Dương Bá Nam Nam 02/07/2000 K51D16 TDB Nam Định 7.0  7.0 6.5   5.5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

89 91 Lê Trần Nam Nam 31/03/2000 K51D16 VõB Hà Nội 7.5  3.0 7.5   5 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

90 92 Hà Thị Ngát Nữ 10/06/1998 K51D16 VõA Yên Bái 7.0  6.0 8.0   6 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

91 94 Đỗ Thị Ánh Ngọc Nữ 24/09/2000 K51D16 BC Hưng Yên 7.5  7.0 7.5   6 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

92 95 Nguyễn Minh Ngọc Nam 22/04/2000 K51D16 BLA Hà Nội 7.5  6.0 8.0   7 7.13  7.0   Bảy điểm Đạt

93 96 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 25/11/2000 K51D16 TDA Hà Nội 7.5  5.5 7.5   5 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

94 97 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 16/01/2000 K51D16 BCB Ninh Bình 7.0  8.5 6.5   9 7.75  8.0   Tám điểm Đạt

95 98 Trần Văn Nhàn Nam 08/01/2000 K51D16 BC Bắc Giang 5.5  5.0 2.5   8 5.25  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

96 99 Hà Long Nhật Nam 21/10/1999 K51D16 CL Hòa Bình 5.0  8.5 5.5   8 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

97 100 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15/02/1999 K51D16 ĐKB Hà Nam 5.5  8.0 5.5   9 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

98 101 Nguyễn Xuân Phi Nam 27/05/2000 K51D16 ĐKA Hà Nam 6.5  7.0 6.5   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

99 102 Nguyễn Hữu Phúc Nam 27/12/2000 K51D16 BơiA Điện Biên 8.5  8.0 1.5   6 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

100 104 Đào Thị Phương Nữ 28/11/2000 K51D16 BơiB Nam Định 8.5  5.0 6.0   6 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

101 105 Lê Thùy Phương Nữ 28/11/2000 K51D16 CL Ninh Bình 8.0  5.0 2.5   7 5.63  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

102 106 Nguyễn Văn Quang Nam 17/05/1998 K51D16 BĐ Hà Nội 9.0  6.0 4.0   7.5 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

103 107 Lò Văn Quý Nam 20/01/2000 K51D16 ĐKA Điện Biên 4.5  7.0 3.5   3 4.50  4.5   Bốn điểm rưỡi Không đạt

104 108 Nguyễn Ngọc Quyền Nam 18/04/1992 K51D16 ĐKB Bắc Giang 6.5  6.0 6.5   7.5 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

105 109 Đỗ Trần Xuân Sơn Nam 24/12/2000 K51D16 VõA Quảng Ninh 5.0  8.0 5.5   8 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

106 110 Vũ Văn Sơn Nam 05/09/1994 K51D16 BCB Ninh Bình 6.0  5.5 6.5   7.5 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

107 111 Nguyễn Trường Sơn Nam 23/08/2000 K51D16 VõB Hà Nam 6.5  5.0 6.5   7.5 6.38  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

108 112 Đào Phú Sơn Nam 21/11/2000 K51D16 ĐKB Quảng Ninh 7.0  6.0 5.5   7.5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

109 113 Hoàng Văn Tân Nam 03/03/2000 K51D16 BơiA Hà Giang 2.0  4.0 2.5   5 3.38  3.5   Ba điểm rưỡi Không đạt

110 114 Phạm Công Thắng Nam 09/10/1998 K51D16 BĐ Thái Bình 7.5  6.0 5.5   8.5 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

111 115 Đinh Nguyễn Đức Thắng Nam 22/07/2000 K51D16 BơiA Hồ Chí Minh 6.5  4.0 4.5   5 5.00  5.0   Năm điểm Không đạt

112 116 Thẩm Kim Thanh Nam 08/06/2000 K51D16 VõA Hà Nội 5.0  4.0 9.5   9 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

113 117 Nguyễn Lương Thành Nam 22/02/2000 K51D16 BR Liên bang Nga 8.5  8.0 8.5   10 8.75  9.0   Chín điểm Đạt

114 118 Quàng Văn Thành Nam 10/10/2000 K51D16 VõA Sơn La 3.5  7.0 2.5   8 5.25  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

115 119 Cao Văn Thành Nam 30/10/2000 K51D16 VõA Hà Nội 3.5  6.0 2.5   7 4.75  5.0   Năm điểm Không đạt

116 120 Trần Duy Thành Nam 26/06/1998 K51D16 VõA Thái Bình 3.5  7.5 2.0   7 5.00  5.0   Năm điểm Không đạt

117 121 Mễ Văn Thìn Nam 14/02/2000 K51D16 BĐ Bắc Giang 9.5  4.0 7.5   8 7.25  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt
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118 122 Nguyễn Đức Thịnh Nam 23/07/1999 K51D16 TDB Hà Nội 8.5  9.0 8.5   9 8.75  9.0   Chín điểm Đạt

119 123 Lê Thị Thương Nữ 13/08/1983 K15E ĐHLT(VLVH) Sơn La 6.5  5.0 7.5   7.5 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

120 124 Trần Thị Thu Thủy Nữ 21/02/2000 K51D16 ĐKA Nam Định 8.5  6.5 5.5   6 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

121 125 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 06/10/2000 K51D16 TDA Hà Nội 7.5  5.5 6.5   8 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

122 126 Trần Ngọc Tiến Nam 28/10/1999 K51D16 CL Hà Nội 2.5  5.0 1.5   5.5 3.63  3.5   Ba điểm rưỡi Không đạt

123 127 Đinh Văn Tiến Nam 15/03/1995 K51D16 BCB Ninh Bình 7.5  5.0 6.0   6 6.13  6.0   Sáu điểm Đạt

124 128 Nguyễn Tiến Toàn Nam 15/02/1999 K51D16 BơiA Bắc Giang 9.0  9.0 3.5   8 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

125 129 Nguyễn Ngọc Toản Nam 09/09/2000 K51D16 CL Phú Thọ 5.5  7.5 5.5   8.5 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

126 130 Nông Thị Quỳnh Trâm Nữ 11/03//2000 K51D16 BC Bắc Giang 6.5  5.0 4.5   6 5.50  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

127 131 Nguyễn Lê Minh Trang Nữ 21/10/2000 K51D16 BB Hưng Yên 8.0  5.0 5.5   7.5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

128 132 Chu Thị Trang Nữ 28/12/1991 K14B ĐHLT(VLVH) Hà Nội 6.0  7.0 6.0   7.5 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

129 133 Nguyễn Văn Trung Nam 04/05/1994 K51D16 BCB Thái Bình 7.5  4.5 3.5   7.5 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

130 134 Vi Văn Trường Nam 11/07/2000 K51D16 BơiB Cao Bằng 7.5  6.0 4.5   4 5.50  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

131 135 Nguyễn Hoàng Trường Nam 16/07/2000 K51D16 BơiA Hà Nội 7.5  8.5 3.5   8 6.88  7.0   Bảy điểm Đạt

132 136 Nguyễn Vân Trường Nam 03/12/2000 K51D16 ĐKB Hòa Bình 9.0  9.0 4.5   8 7.63  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

133 137 Nguyễn Mạnh Trường Nam 12/11/1999 K51D16 ĐKB Hà Nội 7.5  5.0 7.5   6 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

134 138 Vũ Cao Trường Nam 19/07/1985 K51D16 ĐKB Hà Nội 8.5  6.0 6.0   6 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

135 139 Trịnh Tuấn Tú Nam 10/05/1996 K51D16 BR Hà Nội 8.5  6.5 6.0   8.5 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

136 140 Đỗ Văn Tú Nam 15/07/2000 K51D16 BĐ Thanh Hóa 8.5  7.0 5.5   6 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

137 141 Phạm Anh Tú Nam 01/12/2000 K51D16 BơiA Hà Nội 7.5  7.5 2.5   6 5.88  6.0   Sáu điểm Đạt

138 142 Nguyễn Minh Tuấn Nam 01/10/1999 K51D16 BC Thanh Hóa 7.0  7.0 3.5   5 5.63  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

139 143 Lại Văn Tuấn Nam 18/01/2000 K51D16 ĐKA Ninh Bình 8.5  8.0 5.5   7.5 7.38  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

140 144 Vũ Anh Tuấn Nam 02/07/2000 K51D16 TDB Nam Định 8.5  6.5 4.0   4 5.75  6.0   Sáu điểm Đạt

141 145 Trương Minh Tuấn Nam 28/08/1998 K51D16 TDA Hà Nội 8.5  8.0 5.5   7 7.25  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

142 146 Ngô Anh Tuấn Nam 12/09/1999 K51D16 BCB Ninh Bình 8.0  6.5 6.5   6 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

143 148 Hoàng Thế Tuyên Nam 16/06/1994 K51D16 BCB Ninh Bình 8.0  6.0 6.0   6 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

144 149 Thân Thị Tuyến Nữ 28/09/2000 K51D16 TDB Bắc Kạn 8.5  5.5 6.0   8 7.00  7.0   Bảy điểm Đạt

145 150 Đinh Thị Thanh Tuyền Nữ 03/12/2000 K51D16 ĐKB Thái Bình 8.0  6.0 6.0   7 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

146 151 Ngô Thế Văn Nam 31/03/2000 K51D16 BơiB Hà Nội 8.5  6.0 5.5   4 6.00  6.0   Sáu điểm Đạt

147 152 Đoàn Thị Khánh Vi Nữ 28/07/2000 K51D16 VõB Bắc Ninh 8.5  8.5 8.0   8 8.25  8.5   Tám điểm rưỡi Đạt
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148 153 Trịnh Tiến Việt Nam 09/10/1999 K51D16 BR Hà Nội 8.5  8.0 4.5   5 6.50  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

149 154 Phạm Văn Việt Nam 06/07/2000 K51D16 CL Quảng Ninh 7.5  3.0 3.5   7.5 5.38  5.5   Năm điểm rưỡi Không đạt

150 155 Nguyễn Đình Việt Nam 21/06/1982 K12D ĐHLT (CQ) Hải Phòng 7.5  6.5 5.5   7.5 6.75  7.0   Bảy điểm Đạt

151 156 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 10/02/2000 K51D16 BơiB Phú Thọ 8.5  6.0 5.5   5 6.25  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

152 157 Thái Anh Vũ Nam 25/03//2000 K51D16 BơiB Hà Nội 8.5  5.5 5.5   7 6.63  6.5   Sáu điểm rưỡi Đạt

153 158 Nguyễn Thị Xim Nữ 18/09/1989 K15D ĐHLT (VLVH) Thái Bình 8.0  6.0 6.0   9 7.25  7.5   Bảy điểm rưỡi Đạt

Ấn định danh sách tổng hợp điểm có : 153 thí sinh  trong đó 

- 114 thí sinh đạt tương đương cấp độ A2

- 39 thí sinh không đạt tương đương cấp độ A2

 Nguyễn Duy Quyết 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2022

NGƯỜI TỔNG HỢP 

Trần Thị Thanh Bình 

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ 

Nguyễn Thị Hoài Mỹ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 














